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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ &QTKD

KHOA: Kinh tế

Bộ môn phụ trách: Kinh tế học


	


ĐỀ C​ƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Lịch sử các học thuyết kinh tế

Mã học phần: HET221
2. Tên Tiếng Anh: History of economic theories



3. Số tín chỉ: 03 tín chỉ (2/1/6) (02 tín chỉ lý thuyết/ 01 tín chỉ thảo luận/6 tín chỉ tự học)

Phân bổ thời gian: 15 tuần
(36 tiết lý thuyết+18 thảo luận+ 90 tiết tự học)

4. Điều kiện tham gia học tập học phần

Môn học tiên quyết: Không

Môn học trước: Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Khác: Không
5. Các giảng viên phụ trách học phần

	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	TS. Đồng Văn Tuấn
	0989086612
	dongvantuan@ tueba.edu.vn
	

	2
	TS. Nguyễn Thu Thủy
	0986466246
	thuthuytn1211@gmail.com
	

	3
	ThS. Thăng Thị Hồng Nhung
	0983474583
	hongnhungktqd@gmail.com
	


6. Mô tả học phần
Xã hội loài người đã và đang trải qua những hình thái kinh tế - xã hội khác nhau. Ở mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội, loài người đều có những hiểu biết và cách giải thích các hiện tượng kinh tế - xã hội nhất định. Môn học Lịch sử các học thuyết kinh tế hệ thống đầy đủ các quan điểm kinh tế của các trường phái, các đại biểu tiểu biểu trên thế giới gắn với điều kiện lịch sử xuất hiện của chúng từ trước đến nay. Trong quá trình học, sinh viên sẽ nắm được quá trình hình thành, phát sinh, phát triển của từng hệ thống quan điểm kinh tế. Đánh giá các quan điểm kinh tế trong từng thời kỳ với nhau để thấy được ưu nhược điểm và hạn chế của những quan điểm này từ đó có cách nhìn khái quát nhất về quá trình phát triển kinh tế cho đến ngày nay cũng như rút ra những bài học, quan điểm riêng cho bản thân. Sau khi kết thúc học phần, người học nắm được một cách có hệ thống các quan điểm, các học thuyết kinh tế của các trường phái và các đại biểu tiêu biểu trên thế giới gắn với điều kiện lịch sử xuất hiện chúng. Từ đó, có các kiến thức cơ bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu các môn học chuyên ngành Kinh tế khác.
7. Mục tiêu học phần 

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

Học phần này trang bị cho sinh viên:
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	Người học có thể nhận thức và liên hệ được với thực tiễn nền kinh tế về các vấn đề: đánh giá các quan điểm kinh tế, ưu nhược điểm của các quan điểm đó, áp dụng vào thực tế những nội dung có giá trị và khắc phục hạn chế của các trường phái kinh tế khác nhau.
	1.2: CTĐT Kinh tế đầu tư, CTĐT Kinh tế y tế, CTĐT Kinh tế NN & PTNT
1.1, 1.2: CTĐT Kinh tế phát triển, CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán; CTĐT Tài chính DN, CTĐT TCNH, CTĐT Phân tích Đầu tư tài chính

	4

	G2
	Có kỹ năng cần thiết để giải quyết các vấn đề kinh tế phát sinh dựa vào những kiến thức được cung cấp trong quá trình học tập
	2.2: CTĐT Tài chính DN, CTĐT TCNH, CTĐT Phân tích Đầu tư tài chính; CTĐT KTDN; CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán 
2.4:CTĐT KTNN & PTNT

2.1,2.4: CTĐT KTPT

2.3, 2.6: CTĐT KTYT
	3

	G3
	Có kỹ năng tư duy, phân tích, xử lý các thông tin kinh tế, chủ động, làm việc theo nhóm
	3.1: CTĐT KTNN & PTNT, CTĐT KTPT, CTĐT KTYT; CTĐT TC Doanh nghiệp
3.1, 3.2: CTĐT Kế toán kiểm toán, CTĐT Kinh tế đầu tư, CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán; CTĐT TCNH, CTĐT Phân tích Đầu tư tài chính
	3


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

Sau khi học xong môn học này, người học có thể:
	Chuẩn đầu ra CTĐT
	Trình độ năng lực

	G1
	G1.1
	Định nghĩa được các thuật ngữ thường dùng trong lịch sử các học thuyết kinh tế.
	1.2: CTĐT Kinh tế đầu tư, CTĐT Kinh tế y tế, CTĐT Kinh tế NN & PTNT

1.1, 1.2: CTĐT Kinh tế phát triển, CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán; CTĐT Tài chính DN, CTĐT TCNH, CTĐT Phân tích Đầu tư tài chính


	4

	
	G1.2
	Nắm được một cách có hệ thống các quan điểm, các học thuyết kinh tế của các trường phái và các đại biểu tiêu biểu trên thế giới gắn với điều kiện lịch sử xuất hiện chúng.
	1.2: CTĐT Kinh tế đầu tư, CTĐT Kinh tế y tế, CTĐT Kinh tế NN & PTNT

1.1, 1.2: CTĐT Kinh tế phát triển, CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán; CTĐT Tài chính DN, CTĐT TCNH, CTĐT Phân tích Đầu tư tài chính


	4

	
	G1.3
	Nắm được mối quan hệ giữa các học thuyết kinh tế với lịch sử, giai cấp, chính trị.
	1.2: CTĐT Kinh tế đầu tư, CTĐT Kinh tế y tế, CTĐT Kinh tế NN & PTNT

1.1, 1.2: CTĐT Kinh tế phát triển, CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán; CTĐT Tài chính DN, CTĐT TCNH, CTĐT Phân tích Đầu tư tài chính


	4

	
	G1.4
	So sánh được các học thuyết kinh tế về hoàn cảnh ra đời, tư tưởng, giai cấp.
	1.2: CTĐT Kinh tế đầu tư, CTĐT Kinh tế y tế, CTĐT Kinh tế NN & PTNT

1.1, 1.2: CTĐT Kinh tế phát triển, CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán; CTĐT Tài chính DN, CTĐT TCNH, CTĐT Phân tích Đầu tư tài chính
	4

	G2
	G2.1
	Chứng minh được sự tiến bộ trong nhận thức, tư tưởng của các học thuyết kinh tế trong lịch sử cũng như đánh giá, phân tích, thảo luận được những hạn chế của các học thuyết đó.
	2.2: CTĐT Tài chính DN, CTĐT TCNH, CTĐT Phân tích Đầu tư tài chính; CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán 

2.4:CTĐT KTNN & PTNT

2.1,2.4:CTĐT KTPT

2.3, 2.6: CTĐT KTYT
	3

	
	G2.2
	Ứng dụng những kiến thức được cung cấp trong quá trình học tập trong phán đoán các vấn đề kinh tế phát sinh.
	2.2: CTĐT Tài chính DN, CTĐT TCNH, CTĐT Phân tích Đầu tư tài chính; CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán 
2.4:CTĐT KTNN & PTNT

2.1,2.4:CTĐT KTPT

2.3, 2.6: CTĐT KTYT
	3

	G3
	G3.1
	Thực hiện được công việc độc lập hoặc theo nhóm.
	3.1: CTĐT KTNN & PTNT, CTĐT KTPT, CTĐT KTYT; CTĐT TC Doanh nghiệp

3.1, 3.2: CTĐT Kế toán kiểm toán, CTĐT Kinh tế đầu tư; CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán; CTĐT TCNH, CTĐT Phân tích Đầu tư tài chính
	3

	
	G3.2
	Chủ động, sáng tạo trong 
công việc.
	3.1: CTĐT KTNN & PTNT, CTĐT KTPT, CTĐT KTYT; CTĐT TC Doanh nghiệp

3.1, 3.2: CTĐT Kế toán kiểm toán, CTĐT Kinh tế đầu tư; CTĐT Kế toán kiểm toán; CTĐT Kế toán; CTĐT TCNH, CTĐT Phân tích Đầu tư tài chính
	3


9. Nhiệm vụ của sinh viên 

9.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận.

  - Hoàn thành các bài tập được giao.

  - Nghiên cứu tài liệu học tập.

9.2. Phần thực hành, tiểu luận (nếu có)
Trong kỳ, sinh viên phải thực hiện một bài tiểu luận. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các diễn biến khác trên thị trường, sinh viên có thể chủ động lựa chọn chủ đề bài tiểu luận. 
9.3. Phần khác (nếu có): Không
10. Tài liệu học tập 

- Sách, giáo trình chính:
[1] Trần Bình Trọng (2013), Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB ĐH Kinh tế quốc dân. 

[2] Bộ môn Kinh tế học (2013), Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế, Khoa Kinh tế trường ĐH Kinh tế & QTKD

- Tài liệu tham khảo
Tiếng Việt:

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2002), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội..

[4] Phạm Xuân Hoà (1998), Lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB Tài Chính, Hà Nội.

 [5] Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình Quốc gia (2000), Giáo trình Kinh tế chính trị học Mác – Lênin, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

 [6] Tô Văn Lương – Vũ Xuân Lai (2004), Lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

 [7] Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Văn Luân, Vũ Văn Nghinh (2000), Lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB Thống kê.

Tiếng Anh:

[8] J.M.Keynes (1994),  Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ,  NXB Giáo dục, Hà Nội.

[9] Steven Pressman (2003), 50 nhà kinh tế tiêu biểu, NXB Lao động, Hà Nội.
11. Nội dung giảng dạy chi tiết
	Tiết 
	Nội dung giảng dạy

(Ghi chi tiết đến từng mục nhỏ của từng chương)
	Chuẩn đầu ra học phần (CĐR đạt được khi kết thúc chương)
	Trình độ năng lực (TĐNL đạt được khi kết thúc chương)

	Phương pháp dạy học (Thuyết giảng, thảo luận nhóm...)
	Phương pháp đánh giá

(Kiểm tra quá trình, trắc nghiệm, thuyết trình nhóm,...)

	1 
	Chương 1: Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu môn LSCHTKT

 1.1. Đối tượng nghiên cứu của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế
	G1.1
G1.3


	4
4


	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận


	2 
	1.2. Ý nghĩa nghiên cứu môn Lịch sử các học thuyết KT

1.3. Phương pháp nghiên cứu Lịch sử các học thuyết KT
	G1.1
G1.2
G3.1


	4

4

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận


	3
	Chương 2: Sự phát sinh, phát triển và suy thoái của KT chính trị học tư sản cổ điển

2.1 Các học thuyết KT của Chủ nghĩa trọng thương 

2.1.1 Hoàn cảnh lịch sử ra đời Chủ nghĩa Trọng thương 
	G1.2
G2.1
G3.2
	4
3
3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận


	4
	Chương 2 (tiếp)
2.1.2. Những tư tưởng kinh tế chủ yếu của Chủ nghĩa Trọng thương

	G1.2
G1.3
G3.2
	4
4

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	5
	2.1.3 Đặc điểm của chủ nghĩa Trọng thương ở Anh và ở Pháp
	G1.1
G1.2
	3
4
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	6
	Chương 2 (tiếp)
2.1.4.Quá trình tan rã của Chủ nghĩa Trọng thương

2.1.5. Một số nhận xét về Chủ nghĩa Trọng thương
	G1.1
G1.2
G3.1
	3
4

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	7
	Chương 2 (tiếp)
2.2. Học thuyết kinh tế của những người theo Chủ nghĩa Trọng nông 
	G1.1;
G1.2


	4
4
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	8
	2.2.1. Hoàn cảnh lịch sử xuất hiện Chủ nghĩa Trọng nông
	G1.1
G1.3
G2.2
	4
3

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	9
	Chương 2 (tiếp)
- Ứng dụng lý thuyết Bảng cân đối thương mại của Thomas Mun để liên hệ với thực tế.


	G1.2
G2.2
G3.1
G3.2
	4
3

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	10
	- Nghiên cứu những thành tựu KHKT tại thế kỷ XV đối với nền kinh tế.
	G1.1
G2.1
G2.2
G3.1

G3.2
	4
3

3

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	11 
	Chương 2 (tiếp)
2.2.2. Những quan điểm kinh tế chủ yếu của Chủ nghĩa Trọng nông
	G1.3
G2.2
G3.1
	3

3

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	12
	2.2.3  Những đại diện tiêu biểu của Chủ nghĩa Trọng nông
	G1.1
G1.3
G2.2
	3
3

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	13
	Chương 2 (tiếp)
2.3. Kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh

2.3.1 Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm chung của trường phái KT chính trị học tư sản cổ điển Anh
	G1.2
G1.4

G2.2
	3
4

3

	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	14
	Chương 2 (tiếp)
2.3.2 William Petty (1623-1687)
	G1.2
G1.3
G2.2
	4
4

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	15
	2.3.3 Adam  Smith (1723-1790)
	G1.2
G1.3
G2.2
	4

3
3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	16
	So sánh quan điểm kinh tế của Adam  Smith và William Petty
	G1.2
G1.4

G2.2
G3.1
G3.2
	4
4

3

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	17 
	Phân tích ưu điểm và hạn chế trong quan điểm kinh tế của Adam Smith và Willliam Petty
	G1.2
G1.3
 G2.2
G3.1
	4
4

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	18
	2.3.4 David  Ricardo (1772-1823)
	G1.2
G1.3
G2.2
G3.1
	3

4

3

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	19
	So sánh quan điểm của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh với Chủ nghĩa trọng thương và Chủ nghĩa trọng nông
	G1.4

G2.2
G3.1

G3.2
	4
3

3

3
	Thảo luận
	Kiểm tra quá trình

	20
	2.4 Kinh tế chính trị học Tư sản thời kỳ hậu cổ điển

2.4.1 Hoàn cảnh ra đời trường phái Kinh tế chính trị  hậu cổ điển


	G1.2
G2.2
	3
3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	21
	2.4.2. Học thuyết kinh tế của Thomas Robert Malthus (1766 - 1834)
	G1.1

G1.2

G2.2

	3
4

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	22
	Đánh giá lý thuyết nhân khẩu của Thomas Robert Malthus
	G1.4

G2.2
G3.1
G3.2
	4
3

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	23
	Chương 3: Kinh tế chính trị học tiểu tư sản

3.1 Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm của trường phái KT chính trị học tiểu tư sản


	G1.2
G2.2
G3.1


	3
3

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	24
	3.1.2 Đặc điểm của trường phái KT chính trị học tiểu tư sản
	G1.3
G2.2
	3
3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	25
	3.2 Học thuyết kinh tế của Sismondi

3.2.1 Tiểu sử và tác phẩm

3.2.2 Những quan điểm kinh tế chủ yếu của Sismondi
	G1.3
G2.2
	4
3

	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	26
	Kiểm tra giữa kỳ
	G1.1

G1.2

G1.3

G1.4

G2.1

G2.2

G3.1

G3.2
	3
3

4

4

3

3

3

3
	Kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra tự luận

	27
	Chương 4: Chủ nghĩa xã hội không tưởng Tây Âu thế kỷ XIX

4.1  Hoàn cảnh lịch sử ra đời của Chủ nghĩa xã hội không tưởng ở Tây Âu đầu thế kỷ XIX 

4.1.1. Tiền đề về kinh tế
4.1.2. Tiền đề về chính trị - xã hội


	G1.2
G1.3
G2.2

G3.1
G3.2
	3
4

3

2

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	28 
	4.2. Học thuyết của Saint Simon

4.2.1 Tiểu sử và tác phẩm của Saint Simon


	G1.2
G2.2


	4
3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	29
	4.2.2 Quan điểm lịch sử của Saint Simon
	G1.2
G2.1
G2.2
	4
3

3

	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	30
	4.2.3 Sự phê phán chủ nghĩa tư bản của Saint Simon


	G1.2
G2.1
G2.2
	4
3

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	31
	4.2.4 Dự án về xã hội tương lai của Saint Simon
	G2.1

G3.1

G3.2
	3

3

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	32
	4.3. Học thuyết kinh tế của Charles Fourier 

4.3.1 4.3.1 Tiểu sử và tác phẩm của Charles Fourier


	G2.1
G3.1

G3.2
	3
3

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	33
	4.3.2. Lý thuyết về lịch sử phát triển xã hội của Charles Fourier

4.3.3. Sự phê phán chủ nghĩa tư bản của Charles Fourier


	G1.1

G1.2
G2.1
	4
4

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	34
	Phân tích vai trò của giai cấp công nhân thời kỳ này.
	G1.1

G1.2

G3.1

G3.2

	4
3

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	35
	Bổ sung thêm hiểu biết của bản thân về cuộc đời của Saint Simon, Charles Fourier
	G1.1
G1.2
G3.1

G3.2
	3
4

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	36
	4.3.4. Lí luận hiệp hội và dự đoán về xã hội tương lai của Charles Fourier

4.4 Chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh 

4.4.1 Đặc điểm của chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh
	G1.1
G1.2
G2.3
	4
4

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	37
	4.4.2 Học thuyết  kinh tế của Robert Owen

4.5 Nhận xét về học thuyết Chủ nghĩa xã hội không tưởng
	G1.1
G1.2
G3.1
G3.2
	4
4

3

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	38
	- So sánh nền kinh tế của Anh và Pháp thế kỷ XIX


	G1.1
G1.2
G2.1
	3
4

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	39
	- Phân biệt sự khác nhau về dự án Xã hội tương lai của 3 vị đại biểu.   
	G1.1

G1.2
G2.1
G3.1

G3.2
	3
4

3

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	40
	Chương 5: Sự phát sinh và phát triển kinh tế chính trị học Marx – Lenin
5.1 Điều kiện lịch sử phát sinh Chủ nghĩa Marx 

5.2 Quá trình xây dựng và phát triển Kinh tế chính trị học Marxit
	G1.1
G1.2
G3.1
G3.2
	4
4

3

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	41
	5.3  Những đóng góp chủ yếu của Marx và Engels trong Kinh tế chính trị học
	G1.1

G1.2
G2.1
	3
4

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	42
	5.4 V.I. Lenin tiếp tục phát triển kinh tế chính trị học Marxit

5.4.1 Tư tưởng của Lenin về Chủ nghĩa tư bản độc quyền và Chủ nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước
	G1.1
G1.2


	3
4
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	43
	5.4.2 Quan điểm của Lenin về xây dựng Chủ nghĩa xã hội

5.5  Nhận xét chung về các tư tưởng của các nhà kinh điển Marx-Lenin về Chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa cộng sản
	G1.1
G1.2
G2.1
	4
4

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	44
	- Thảo luận về thị trường độc quyền trong thực tế


	G1.4
G2.1
G3.1
	4
3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	45
	- Nghiên cứu quá trình phát triển của thị trường độc quyền cho đến nay
	G1.1

G1.3

G2.3
	3
3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	46
	Chương 6: Một số học thuyết kinh tế tư sản hiện đại

6.1 Các học thuyết kinh tế của trường phái “Cổ điển mới’’

6.1.1 Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm chủ yếu của trường phái “Cổ điển mới’’ 

6.1.2 Các học thuyết kinh tế chủ yếu của trường phái “giới hạn” thành Viene (Áo)
	G1.2

G1.3

G2.2
	4
3

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	47
	6.1.3 Trường phái  “Giới  hạn” ở Mỹ

6.1.4. Trường phái thành Lausanne (Thụy Sĩ )

6.1.5. Trường phái Cambridge (Anh)
	G1.2

G1.4
G2.2
	3
4

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	48
	6.2 Học thuyết kinh tế của trường phái Keynes

6.2.1 Hoàn cảnh ra đời và những đặc điểm chủ yếu của học thuyết Keynes

6.2.2  Lý thuyết chung về “Việc làm”của J.M.Keynes
	G1.2

G1.3

G2.2
	3
3

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	49
	6.2.3 Lý thuyết Keynes về sự can thiệp của nhà nước vào KT

6.2.4 Những hạn chế của lý thuyết Keynes
	G1.2

G1.3

G2.2

G3.1
	3
3

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	50
	6.3 Các lý thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại

6.3.1 Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm phương pháp luận của kinh tế học trường phái chính hiện đại

6.3.2  Lý thuyết về nền “Kinh tế hỗn hợp”
	G1.2

G1.3

G2.2

G3.1
	4
4

3

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	51
	6.3.3 Lý thuyết giới hạn “Khả năng sản xuất” và “Sự lựa chọn”

6.3.4 Lý thuyết Thất nghiệp

6.3.5 Lý thuyết Lạm phát
	G1.2

G1.3

G2.2

G3.1
	4
4

3

3
	· Thuyết giảng

· Trình chiếu Power Point
	· Kiểm tra quá trình
· Câu hỏi trắc nghiệm, tự luận

	52
	Thảo luận về tình hình thất nghiệp tại Việt Nam giai đoạn hiện nay
	G1.2

G2.2
G3.1

G3.2
	3
3

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	53
	Thảo luận về tình hình lạm phát tại Việt Nam giai đoạn hiện nay
	G1.2

G2.2
G3.1

G3.2
	3
3

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm

	54
	Cách thức hạn chế những thất bại của thị trường của chính phủ trong thực tế
	G1.2

G2.2
G3.1

G3.2
	3
3

3

3
	Thảo luận
	Thuyết trình nhóm


12. Đánh giá kết quả học tập

12.1. Thang điểm: 10

12.2. Đánh giá quá trình: 50%, trong đó: 

Kiểm tra thường xuyên: 30% : (Thảo luận nhóm 10%, Kiểm tra định kỳ: 10%, chuyên cần: 10%)

Kiểm tra giữa kỳ: 20%


12.3. Thi kết thúc học phần: 50% 

12.4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá:
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung
	Thời điểm
	CĐR đánh giá
	Trình

độ

năng

lực
	Phương

pháp

đánh

giá

	Chuyên cần
	Đi học đầy đủ, đúng giờ, tinh thần học tập tốt
	Từ tiết 1-54
	
	
	

	Bài tập
	Kiểm  tra  thường xuyên: Chương 2
	Tiết 10
	G1.2
G1.3

G3.1

G3.2
	4

4
3

3
	Bài tập nhỏ trên lớp

	 Bài tập
	Kiểm  tra  thường xuyên: Chương 4
	Tiết 35
	G1.2
G1.4
G3.1

G3.2
	4

3

3

3
	Bài tập nhỏ trên lớp

	Bài tập
	Kiểm  tra  thường xuyên: Chương 6
	Tiết 49
	G1.2

G1.4
G3.1

G3.2
	4

4

3

3
	Bài tập nhỏ trên lớp

	Kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra giữa kỳ
	Tiết 26
	G1.1
G1.2
G1.3

G1.4

G2.1

G2.2

G3.1

G3.2
	4
4
4

4
3

3

3

3
	Kiểm tra tự luận

	Tiểu luận nhóm
	Làm việc nhóm
	Tiết 52-54
	G1.1

 G1.2
G1.4

G3.1

G3.2
	4

4
4
3

3
	Báo cáo tiểu luận.

	Thi KTHP
	Thi cuối kỳ

- Nội dung bao quát tất cả các CĐR quan trọng của môn học. 

- Hình thức thi: vấn đáp. Mỗi SV có 15 phút chuẩn bị và 10 phút trả lời câu hỏi (SV không được sử dụng tài liệu).
	Cuối học kỳ
	G1.1

G1.2 

G1.3

G1.4

G2.1 

G2.2

G3.1

G3.2
	3
4

4
4
3

3

3

3
	Thi vấn đáp


12.5. Bảng đối chiếu các chuẩn đầu ra học phần được đánh giá
	CĐR

học phần
	Hình thức kiểm tra

	
	Thảo luận nhóm
	KT thường xuyên
	KT giữa kỳ
	Thi kết thúc HP

	G1.1
	x
	
	x
	x

	G1.2
	x
	x
	x
	x

	G1.3
	
	x
	x
	x

	G1.4
	x
	x
	x
	x

	G2.1
	
	
	x
	x

	G2.2
	
	
	x
	x

	G3.1
	x
	x
	x
	x

	G3.2
	x
	x
	x
	x


13. Các yêu cầu đối với người học:

+ Các bài làm bài tập, bài thi giữa kỳ nếu bị phát hiện là sao chép của nhau sẽ bị trừ 100% điểm quá trình, nếu ở mức độ nghiêm trọng (cho nhiều người chép- có 3 bài giống nhau trở lên sẽ bị cấm thi cuối kỳ không phân biệt người sử dụng bài chép và cho chép bài).

+ Sinh viên không hoàn thành nhiệm vụ (mục 12) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường.

   + Sinh viên thi hộ thì cả 2 người – thi hộ và nhờ thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học 

14. Ngày phê duyệt lần đầu: 

15. Cấp phê duyệt:

	
	Trưởng khoa
	Trưởng Bộ môn
	Nhóm biên soạn

	
	
	
	

	
	TS. Bùi Nữ Hoàng Anh
	TS. Nguyễn Thị Lan Anh
	Thăng Thị Hồng Nhung


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm


	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn:


	Lần 2: Tóm tắt nội dung cập nhật ĐCCT lần 2: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng Bộ môn:






ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
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